
4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6

1 7h45 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 8h-8h35 Mĩ thuật Âm nhạc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

3 8h40- 9h15 Âm nhạc Mĩ thuật Toán Toán Toán Toán

4 9h30-10h5 Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật Đao đức - Kĩ thuật Tiếng Anh Đao đức - Kĩ thuật

5 10h10-10h45 Toán Toán Đạo đức - Kĩ thuật Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Anh

1 8h-8h35 Thể dục LTVC Tiếng Anh LTVC LTVC LTVC

2 8h40- 9h15 LTVC Thể dục Toán Thể dục Toán Toán

3 9h30-10h5 Toán Toán Thể dục Toán Thể dục Chính tả-Kể chuyện

4 10h10-10h45 Chính tả-Kể chuyện Chính tả-Kể chuyện Chính tả-Kể chuyện Chính tả-Kể chuyện Chính tả-Kể chuyện Thể dục

1 8h-8h35 Tiếng Anh TLV LTVC TLV TLV TLV

2 8h40- 9h15 TLV Tiếng Anh TLV Tiếng Anh Toán Tin học

3 9h30-10h5 Toán Toán Toán Toán Tin học Toán 

4 10h10-10h45 Địa lí- Lịch sử Địa lí- Lịch sử Địa lí- Lịch sử Địa lí- Lịch sử Địa lí- Lịch sử Địa lí-Lịch sử

1 8h-8h35 Tin học Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc

2 8h40- 9h15 Tập đọc Tin học LTVC LTVC LTVC Toán

3 9h30-10h5 Toán Toán Tin học Tiếng Anh NN Đạo đức - Kĩ thuật LTVC

4 10h10-10h45 LTVC LTVC Tiếng Anh NN Tin học LTVC Âm nhạc

1 8h-8h35 TLV TLV Âm nhạc TLV Tiếng Anh NN TLV

2 8h40- 9h15 Khoa Khoa TLV Toán TLV Tiếng Anh NN

3 9h30-10h5 Tiếng Anh NN Đạo đức - Kĩ thuật Toán Âm nhạc Khoa học Mĩ thuật

4 10h10-10h45 Đạo đức - Kĩ thuật Tiếng Anh NN Khoa học Khoa học Mỹ thuật Khoa học

10h45-11h HĐTT- SHL HĐTT- SHL HĐTT- SHL HĐTT- SHL HĐTT- SHL HĐTT- SHL
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI

ÁP DỤNG TỪ 17/1/2022- PHUƯƠNG ÁN TRỰC TUYẾN
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